
Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 SA THỊ THANH DUYÊN 06/6/1984 Nữ Việt Nam Mƣờng Không
Xã Song Khủa, tỉnh Sơn 

La

Số nhà 08, ngõ 21 tổ 4 Chiềng 

Lề, phƣờng Tô Hiệu, tỉnh Sơn 

La

12/12

Đại học chuyên 

ngành Công nghệ 

thực phẩm
Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh B

Trƣởng phòng Chất lƣợng, 

Chế biến và Phát triển thị 

trƣờng, Chi cục Phát triển 

nông thôn, Sở Nông nghiệp 

và Môi trƣờng tỉnh Sơn La

Sở Nông nghiệp và Môi 

trƣờng tỉnh Sơn La
12/10/2012 Không Không

2 QUÀNG VĂN HƢƠNG 03/7/1969 Nam Việt Nam Thái Không

Xã Chiềng Cọ, thị xã 

Sơn La, tỉnh Sơn La (nay 

là phƣờng Chiềng Cơi, 

tỉnh Sơn La)

Căn hộ số 705, tháp B, tòa nhà 

N04A, Khu Ngoại giao Đoàn, 

phƣờng Xuân Đỉnh, thành phố 

Hà Nội

12/12

Đại học chuyên 

ngành Quản lý đất 

đai; Thạc sĩ Kinh tế 

nông nghiệp

Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh B1 

châu Âu; 

Chứng chỉ tiếng 

dân tộc Thái

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội 

đồng Dân tộc của Quốc 

hội; Phó Chủ tịch Hội Nghị 

sĩ hữu nghị Việt Nam - 

Trung Quốc

Hội đồng Dân tộc của 

Quốc hội
07/9/1996 XIV, XV

Thành phố Sơn La 

nhiệm kỳ 2011-2016

3 HOÀNG VĂN NGHIỆM 02/9/1968 Nam Việt Nam Tày Không
Xã Tân Văn, tỉnh Lạng 

Sơn

Nhà khách Tỉnh ủy Sơn La, tổ 

07, phƣờng Tô Hiệu, tỉnh Sơn 

La

12/12

Đại học chuyên 

ngành Kinh tế chính 

trị; Đại học chuyên 

ngành Kinh tế kế 

hoạch thƣơng 

nghiệp; Thạc sĩ 

Kinh tế

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Trung B

Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ 

Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

Tỉnh ủy Sơn La 09/6/1995 XV

Tỉnh Lạng Sơn 

nhiệm kỳ 2016-

2021; 2021-2026

4 LÒ VĂN THỌ 27/8/1977 Nam Việt Nam Thái Không
Xã Mƣờng Chiên, tỉnh 

Sơn La

Tổ 2, phƣờng Chiềng Cơi, tỉnh 

Sơn La
12/12

Đại học chuyên 

ngành Quản lý Văn 

hóa

Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B

Phó trƣởng phòng Nhà hát 

Ca múa nhạc, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Sơn La

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Sơn 

La

19/5/2010 Không Không

5 THÀO A TÙNG 22/12/1997 Nam Việt Nam Mông Không Xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La
Tổ 8 Chiềng Lề, phƣờng Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học chuyên 

ngành Biểu diễn 

nhạc cụ truyền 

thống

Cử nhân Không
Tiếng Anh bậc 

3

Ủy viên Ban Chấp hành Chi 

đoàn Trung tâm, Viên 

chức, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Sơn 

La

14/01/2019 Không Không

Sơn La, ngày 14 tháng 02 năm 2026

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dân tộc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ 1

GỒM CÁC PHƢỜNG: Chiềng An, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Chiềng Sinh VÀ CÁC XÃ: Thuận Châu, Bình Thuận, Mƣờng É, Chiềng La, Mƣờng Khiêng, Mƣờng Bám, Long Hẹ, Co Mạ, 

Nậm Lầu, Muổi Nọi, Mƣờng Chiên, Mƣờng Giôn, Quỳnh Nhai, Mƣờng Sại, Mƣờng La, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mƣờng Bú, Ngọc Chiến

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Ngày vào Đảng

Đại biểu QH 

(nếu có)

Đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi 

chú
Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Việt

Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 ngƣời;

Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 03 ngƣời. Sơn La, ngày 14 tháng 02 năm 2026



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 HOÀNG NGÂN HOÀN 27/10/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Khoái Châu, tỉnh 

Hƣng Yên

Số nhà 39, tổ 10 Quyết Thắng, 

phƣờng Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học chuyên 

ngành Bảo hộ lao 

động; Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Bí thƣ Đảng 

ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh 

Sơn La

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Sơn La
02/6/2006 Không

Tỉnh Sơn La nhiệm 

kỳ 2016-2021, 

2021-2026

2 LÒ VIỆT PHƢƠNG 17/6/1973 Nam Việt Nam Thái Không
Bản Cọ, phƣờng Chiềng 

An, tỉnh Sơn La

Lô đất C10 tại dự án 1C 106 

đƣờng Đặng Thai Mai, 

phƣờng Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội.

12/12

Đại học chuyên 

ngành cầu đƣờng, 

Thạc sĩ Quản lý 

công

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh B

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm 

Ủy ban Dân nguyện và 

Giám sát của Quốc hội.

Ủy ban Dân nguyện và 

Giám sát của Quốc hội
20/9/1999 XV Không

3 LƢỜNG VĂN THÂM 15/4/1986 Nam Việt Nam Thái Không
Xã Chiềng Khoong, tỉnh 

Sơn La

Bản Lè, Xã Chiềng Khoong, 

tỉnh Sơn La
12/12

Đại học chuyên 

ngành Quản lý đất 

đai

Cử nhân Trung cấp Không

Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã, Phó chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Chiềng 

Khoong, tỉnh Sơn La

Cơ quan Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

xã Chiềng Khoong, tỉnh 

Sơn La

17/5/2013 Không

Xã Chiềng 

Khoong nhiệm kỳ 

2016-2021; 2021-

2026

4 LƢỜNG VĂN ƢƠNG 03/02/1987 Nam Việt Nam Xinh-mun Không
Xã Chiềng Khƣơng, tỉnh 

Sơn La

Tổ dân phố 9, xã Sông Mã, 

tỉnh Sơn La
12/12

Đại học chuyên 

ngành Điều tra trinh 

sát

Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B
Phó Trƣởng Công an xã 

Huổi Một, tỉnh Sơn La

Công an xã Huổi Một, 

tỉnh Sơn La
25/9/2008 Không Không

5 LÒ THỊ VINH 12/11/1993 Nữ Việt Nam Thái Không Xã Gia Phù, tỉnh Sơn La

Số nhà 13, ngách 01, tổ 8, 

phƣờng Chiềng Sinh, tỉnh Sơn 

La

12/12

Đại học chuyên 

ngành Quản lý văn 

hóa

Cử nhân Không Tiếng Anh B

Giáo viên múa Khoa Văn 

hóa, Nghệ thuật và Du lịch; 

Phó Bí thƣ Đoàn trƣờng 

Cao đẳng Sơn La

Trƣờng Cao đẳng Sơn 

La
30/6/2022 Không Không

Sơn La, ngày 14 tháng 02 năm 2026

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ 2

GỒM CÁC XÃ: Yên Châu, Chiềng Hặc, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Mai Sơn, Chiềng Sung, Chiềng Mung, Tà Hộc, Chiềng Mai, Mƣờng Chanh, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, 

Chiềng Khoong, Mƣờng Hung, Chiềng Khƣơng, Sông Mã, Bó Sinh, Mƣờng Lầm, Nậm Ty, Chiềng Sơ, Huổi Một, Sốp Cộp, Púng Bánh, Mƣờng Lạn, Mƣờng Lèo

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

Nghề nghiệp, chức vụSTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nơi công tác Ngày vào Đảng
Đại biểu QH 

(nếu có)

Đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi 

chú

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Việt

Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 ngƣời;

Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 03 ngƣời. Sơn La, ngày 14 tháng 02 năm 2026



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 NGUYỄN ĐIỆN BIÊN 29/8/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Hƣng, tỉnh Hƣng 

Yên

Số nhà 103, đƣờng Hoàng 

Văn Thụ, tổ 4 Quyết Tâm, 

phƣờng Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

12/12

Đại học chuyên 

ngành Quản trị kinh 

doanh

Cử nhân Trung cấp

Tiếng Anh C; 

Tiếng dân tộc 

Thái

Chuyên viên, Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân phƣờng 

Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La

Ủy ban nhân dân phƣờng 

Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
03/6/2015 Không Không

2 NGUYỄN THỊ HỒNG 27/3/1968 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phƣờng Yên Hòa, thành 

phố Hà Nội

P106 nhà 8B, Tập thể Ngân 

hàng, phƣờng Hồng Hà, thành 

phố Hà Nội

12/12

Đại học chuyên 

ngành Quản lý 

ngoại hối; Thạc sĩ 

Kinh tế phát triển

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng; Ủy viên 

Ban Chấp hành Đảng bộ 

Chính phủ; Bí thƣ Đảng ủy, 

Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam

Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam
20/10/1999 Không Không

3 LÒ THỊ HUYỀN 27/3/1999 Nữ Việt Nam Thái Không
Xã Mƣờng Lạn, tỉnh Sơn 

La

Tổ dân phố 7, phƣờng Mộc 

Sơn, tỉnh Sơn La
12/12

Đại học chuyên 

ngành giáo dục 

Mầm non

Cử nhân Không Không

Ủy viên Ban Chấp hành Chi 

đoàn trƣờng, Giáo viên 

trƣờng Mầm non Mộc Lỵ, 

phƣờng Mộc Sơn, tỉnh Sơn 

La

Trƣờng Mầm non Mộc 

Lỵ, phƣờng Mộc Sơn, 

tỉnh Sơn La

Không Không

4 QUÀNG VĂN MUNG 03/4/1982 Nam Việt Nam La Ha Không
Xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn 

La

Bản Đông Xuông, xã Ngọc 

Chiến, tỉnh Sơn La
12/12

Trung cấp chuyên 

ngành Điều tra trinh 

sát cảnh sát

Không Sơ cấp Không
Đại úy, Công an Xã Ngọc 

Chiến, tỉnh Sơn La

Công an xã Ngọc Chiến, 

tỉnh Sơn La.
05/7/2012 Không Không

5 TRÁNG A TẾNH 09/11/1974 Nam Việt Nam Mông Không Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Tiểu khu 9, xã Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La
12/12

Đại học chuyên 

ngành Luật
Cử nhân Cao cấp

Tiếng Anh B2 

Châu Âu; 

Tiếng dân tộc 

Thái

Bí thƣ Chi bộ, Chánh án 

Tòa án nhân dân khu vực 4 - 

Sơn La

Tòa án nhân dân khu 

vực 4 - Sơn La
30/6/1994 Không Không

Sơn La, ngày 14 háng 02 năm 2026

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ 3

GỒM CÁC PHƢỜNG: Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn VÀ CÁC XÃ: Bắc Yên, Pắc Ngà, Xím Vàng, Tà Xùa, Tạ Khoa, Chiềng Sại, Suối Tọ, Mƣờng Cơi, Phù Yên, 

Mƣờng Bang, Gia Phù, Tƣờng Hạ, Kim Bon, Tân Phong, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Tân Yên, Đoàn Kết, Song Khủa, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha

(Theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia) 

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Đại biểu HĐND

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 05 ngƣời;

Số đại biểu Quốc hội đƣợc bầu: 03 ngƣời. Sơn La, ngày 14 tháng 02 năm 2026

Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tácDân tộc

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Việt

Ngày vào Đảng
Đại biểu QH 

(nếu có)
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